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Hướng dẫn sử dụng thuốc

NEURO-3BMIN
Thuốc bán theo đơn
 

- Dạng thuốc: Viên nang mềm
- Qui cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x I0 viên nang mềm.
- Công thức bào chế cho 1 đơn vị (1 viên) thành phẩm: Mỗi viên nang mềm chứa:

Vitamin B, (Thiamin nitrat) 125mg

Vitamin Bạ (Pyridoxin.HCI) 125mg
Vitamin B¡; (Cyanocobalamin) 50mcg
Tá dược vd 1 viên

(Tá dược gồm: Dầu déu nanh, sap ong trang, dau co, aerosil, lecithin, glycerin, gelatin, nipagin,
nipasol, dung dich sorbitol 70%, titan dioxyd, vanilin, Pham mau Sunset yellow, Pham mau
Erythrosin, pham mau Chocolate, ethanol 96%, nude tinh khiét).

- Dược lực học:

Thiamin nitrat(vitamin B1): Can thiét cho qua trinh chuyên hóa carbohydrat. Thiamin

nitrat kết hợp với adenosin triphosphat (ATP) trong gan, thận và bạch cầu tạo thành
thiamin diphosphat (thiamin pyrophosphat). Thiamin diphosphat là một coenzym trong
chuyển hóa carbohydrat (khử carboxyl của acid pyruvic và acid alpha — ketoglutaric) và
trong phản ứng trao đổi keto. Thiamin diphosphat cũng chính là coenzym trong việc sử
dụng pentose trong chu trình hexose monophosphat. Khi thiếu hụt thiamin pyrophosphat
acid pyruvic không thể chuyển thành acetyl - CoA và do đó không thể tham gia vào chu
trình oxy hóa hiếu khí(chu trình Krebs), dẫn đến tích tụ acid pyruvic và chuyển thành acid
lactic. Thiếu hụt vitamin này gây ra bệnh beri- beri và hội chứng bệnh não Wernicke. Các
cơ quan chính bị ảnh hưởng do thiếu hụt vitamin là hệ thần kinh ngoại biên, hệ tim mạch

và tiêu hóa.
Đyridoxin hydroclorid(viamin B6): được biến đôi thành coenzym pyridoxal phosphat và
pyridoxamin phosphat, những chất quan trọng trong quá trình chuyển hóa protein. Trẻ em
thiếu Bó sẽ có khả năng bị co giật và thiếu máu.
Cyanocobalamin(vitamin B12): can thiét cho qua trinh tong hop nucleoprotein va myelin,
tái tạo tế bào, tăng trưởng và duy trì quá trình tạo hồng cầu bình thường. Vitamin B12 có
thể chuyển hóa thành coenzym B12 trong mô, những chất này cần thiết cho việc chuyên
hóa methylmaloat thành succinat và tong hợp methionin từ homocystein. Khi không có
coenzym B12, tetrahydrofolat, dan dén thiéu hut folat. Thiéu hut vitamin B12 dan dén

thiếu máu hồng cầu to, ton thương hệ tiêu hóa và hệ thần kinh là tiền đề dẫn đến bất hoạt
trong việc tạo myelin và tiếp theo là thoái hóa dần sợi trục thần kinh và đầu dây thần kinh.

- Dược động học:
Thiamin nitrat(vitamin BI): hấp thu qua đường tiêu hóa. Thuốc phân bố trong hầu hết
các mô của cơ thể và hiệ diện trong sữa mẹ. Trong tế bào, thiamin hiện diện dưới dang

diphosphat. Thiamin không tích lũy trong cơ thể, lượng thừa thiamin được thải trừ qua
nước tiểu dưới dạng nguyên thủy hoặc dưới dạng chất chuyền hóa.
Pyridoxin hydroclorid(vitamin B6): hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa sau khi uống và

pyridoxal phosphat có hoạt tính. Những chất này tích trữ trong gan, tại đây chúng được

oxy hóa tạo thành 4-pyridoxic acid và các chất chuyên hóa không hoạt tính khác và đào
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thải qua nước tiểu. Khi tăng liều dùng, lượng thừa sẽ được đào thải qua nye c
dạng không biến đổi. XI
Cyanocobalamin(vitamin B12): gan két hau hét véi cdc protein huyéttươngÌ
được gọi là các transcobalamin; transcobalamin (II) tham gia vào quá trình vận nhện
nhanh các cobalamin đến các mô. Cyanocobalamin tích trữ trong gan, thải trừ qua mật và
trải qua chu trình gan ruột; một phần thải trừ qua nước tiểu, hầu hết trong 8h đầu.
Cyanocobalamin qua được nhau thai và hiện diện trong sữa mẹ.
- Chỉ định: Điều trị các triệu chứng do thiếu vitamin nhóm B.
- Cách dùng và liều dùng: Uống theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Trung bình: Uống mỗi lần 1 viên x 2-3 lần/ngày.
- Chong chi dinh: Man cảm với một trong các thành phần của thuốc. Phối hợp với

levodopa. Người có tiền sử dị ứng với các Cobalamin (vitamin Bị; và các chất liên quan).
U ác tính: Do vitamin Bị; làm tăng trưởng các mô có tốc độ sinh trưởng cao, nên có nguy
cơ làmu tiến triển. Người bệnh có cơ địa dị ứng (hen, eczema).

- Thận trọng:
Không nên dùng liều cao và kéo đài vi vitamin B, dùng với liều 200mg/ngày và kéo dài có
thể làm cho bệnh thần kinh ngoại vi và bệnh thần kinh cảm giác nặng ngoài ra còn gây
chứng lệ thuộc vitamin Bạ.

- Sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú: Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai

hoặc đang cho con bú.
- Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc: Thuốc không gây buồn ngủ `
không ảnh hưởng đến hoạt động của người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

- Tác dụng không mong muốn của thuốc:

* Vitamin Bs: Khi dùng liều nhỏ thường không gây độc, tuy nhiên nếu dùng liều Cao
(200mg/ngay) va dai ngày (trên 2 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng, tiến triển ý
từ dáng đi không vững và tê cóng bàn chân đến tÊ cóng và vụng về bàn tay. Tình trạng này x
có thể hồi phục khi ngừng thuốc mặc dù vẫn để lại ít nhiều di chứng...Khi thấy các hiện a
tượng khác lạ phải ngừng sử dụng thuốc.
* Vitamin B;;: Hiếm gặp các tác dụng ngoại ý như phản vệ, sốt, phản ứng dạng trứng cá,
nổi mày đay, ngứa, đỏ da.
* Vitamin Bị : Các phản ứng có hại của thiamin rat hiém va thường theo kiểu dị ứng.
Ghỉ chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc ".
- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:
Vitamin Bạ Làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson, điều này
không xảy ra với chế phẩm là hỗn hợp levodopa- carbidopa hoac levodopa- benserazid.
Liéu ding 200mg/ngày có thể gây giảm 40- 50% nồng độ phenytoin và phenobarbiton
trong máu ở một sô người bệnh. Vitamin Bạ có thể làm nhẹ bớt.trầm cảm ở phụ nữ uống
thuốc tránh thai. Thuốc tránh thai uống có thể làm tăng nhu cầu về Vitamin Bạ.
- Quá liều và xử trí: Bệnh nhân dùng vitamin Bạ liều cao (200mg/ngày) và đài ngày (trên

2 tháng)làm tiến triển bệnh thần kinh cảm giác với các triệu chứng mắt điều hòa và tê cóng
chân .Các phản ứng này sẽ phục hồi sau khi ngừng thuốc.
- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng.
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* Lưu ý: Khi thấy nang thuốc bịâm mốc, dính nang, nhãn thuốcin số lô SX, HD mờ...hay

có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo

địa chỉ trong đơn.
-Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

-Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.
DE XA TAM TAY TRE EM

"Docky hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hồi ý kiến bác sĩ"

THUỐC SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY C.P DƯỢC PHAM HA TAY
La Khê-Hà Đông - TP. Hà Nội

ĐT: 04.335222032335346101. FAX: 04.33522203
Ly oe

     

  

PHO TONG GIAM DOC

DS. Nquyén BaLui

PHÔ CỤC TRUONG
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